	GÓI THẦU: DỊCH VỤ TỔ CHỨC HỘI THẢO, TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP, TẬP HUẤN, CUỘC THI, HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VỀ PHÒNG, CHỐNG 
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ


	STT
	Tên gói thầu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền

	1
	Dịch vụ Văn phòng phẩm, 
tài liệu về phòng, chống tác hại thuốc lá
	 
	 
	 
	 

	
1.1
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức hội thảo nòng cốt về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
	Bộ
	30
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	
	

	1.2
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức Hội thảo/Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre
	Bộ
	200
	 
	 

	 
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	 
	 

	1.3
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá
	Bộ
	48
	 
	 

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Bìa sơ mi 
- 01 cây bút bi xanh 
- 01 bản photo mẫu giám sát(dự kiến 2 trang, in 2 mặt, giấy A4)
	
	
	
	

	1.4
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại thuốc lá
	Bộ
	50
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	
	

	1.5
	Văn phòng phẩm, tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
	Bộ
	120
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 50 trang+ bìa)
	
	
	
	

	1.6
	Văn phòng phẩm, tài liệu tập huấn cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá để giảng dạy tại các trường phổ thông
	Bộ
	450
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	
	

	1.7
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ
	Bộ
	800
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	
	

	1.8
	Văn phòng phẩm, tài liệu tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về phòng, chống tác hại thuốc lá
	Bộ
	450
	
	

	
	01 Bộ bao gồm: 
- 01 Túi Clear Bag Plus khổ F
- 01 Cây bút bi xanh
- 01 Sổ xé A4 30 tờ
-  01 Quyển tài liệu (photo 2 mặt, đóng quyển , dự kiến 25 trang+ bìa)
	
	
	
	

	2
	Dịch vụ nước uống giải khát các lớp tập huấn, hội thảo, truyền thông trực tiếp, cuộc thi về phòng chống tác hại thuốc lá
	
	
	
	

	2.1
	Tổ chức Hội thảo nòng cốt về PCTH thuốc lá:
	Suất
	30
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.2
	Tổ chức Hội thảo/Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre:
	Suất
	400
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.3
	Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá: 
	Suất
	50
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.4
	Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng: 
	Suất
	480
	
	

	

	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.5
	Tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy tại các trường phổ thông:
	Suất
	900
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.6
	Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về PCTHTL:
	Suất
	900
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.7
	Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ: 
	Suất
	1600
	
	

	
	Suất giải khát gồm: trà, nước, bánh, hoa quả
	
	
	
	

	2.8
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội phụ nữ tuyến xã, phường: 
	Suất
	450
	
	

	
	· 01 nước đóng chai 500ml
	
	
	
	

	2.9
	Cuộc thi sáng tác video, clip “Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok: 
	Suất
	100
	
	

	
	· 01 nước đóng chai 500ml
	
	
	
	

	2.10
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho học sinh: 
	Suất
	8600
	
	

	
	· 01 nước đóng chai 500ml
	
	
	
	

	3
	Thuê thiết bị máy chiếu, máy tính,  màn chiếu tại hội thảo, truyền thông trực tiếp,  tập huấn, cuộc thi về phòng chống tác hại của thuốc lá:
	
	
	
	

	3.1
	Tổ chức Hội thảo nòng cốt về PCTH thuốc lá: 
	Bộ
	1
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.2
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội phụ nữ tuyến xã, phường: 
	Bộ
	9
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.3
	Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá: 
	Bộ
	1
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.4
	Cuộc thi sáng tác video, clip “Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok: 
	Bộ
	1
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.5
	Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng:
	Bộ
	2
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.6
	Tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy tại các trường phổ thông: 
	Bộ
	9
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.7
	Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ: 
	Bộ
	16
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	3.8
	Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về PCTHTL: 
	Bộ
	9
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 máy vi tính
· 01 màn chiếu
· 01 máy chiếu
	
	
	
	

	4
	In Banner sân khấu Hội thi, market các buổi truyền thông trực tiếp, tập huấn, hội thảo
	
	
	
	

	4.1
	Tổ chức Hội thảo nòng cốt về PCTH thuốc lá
	Chiếc
	1
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.2
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá 
	Chiếc
	43
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.3
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội phụ nữ tuyến xã, phường:
	Chiếc
	9
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.4
	Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá: 

	Chiếc
	1
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.5
	Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
	Chiếc
	2
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.6

	Tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy tại các trường phổ thông
	Chiếc
	9
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.7
	Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ 
	Chiếc
	16
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.8
	Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về PCTHTL
	Chiếc
	9
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 3m in 4 màu
	
	
	
	

	4.9
	Cuộc thi sáng tác video, clip “Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok: 
	Chiếc
	19
	
	

	
	· 18 chiếc Kỷ niệm chương - Chất liệu: Pha lê, in 4 màu  - Kích thước: cao 20cm, ngang lá chiều to nhất: 9cm (tặng giải thưởng, BTC, BGK)
· 01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 4m in 4 màu
	
	
	
	

	4.10
	Tổ chức Hội thảo/Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre 
	Chiếc
	1
	
	

	
	01 Bạt hiflex khung gỗ 2m x 4m in 4 màu
	
	
	
	

	5
	Thuê xe phục vụ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá:
	
	
	
	

	5.1
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho học sinh
	 
	 
	
	

	
	Xe đi các trường(xe 4 chỗ)
	 
	 
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Thạnh Phú và ngược lại: 50 km/chiều (5 trường) 
	Lượt
	5
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Nam và ngược lại: 20 km/chiều (5 trường) 
	Lượt
	5
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Bắc: 18 km (3 trường) 
	Lượt
	3
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Ba Tri và ngược lại: 40 km/chiều (6 trường) 
	Lượt
	6
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Bình Đại và ngược lại: 55 km/chiều (5 trường) 
	Lượt
	5
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Các điểm trường huyện Châu Thành 18 km/chiều (5 trường) 
	Lượt
	5
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Giồng Trôm và ngược lại: 20km/chiều (4 trường) 
	Lượt
	4
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Chợ Lách và ngược lại: 40 km/chiều (4 trường) 
	Lượt
	4
	
	

	
	Các trường trong địa bàn thành phố Bến Tre (6 trường): 5 km/ 1 lượt.  6 trường
	Lượt
	6
	
	

	5.2
	Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá cho Hội phụ nữ tuyến xã, phường: 
	 
	 
	
	

	 
	Xe đi các huyện(xe 4 chỗ)
	 
	 
	 
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Chợ Lách và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Thạnh Phú và ngược lại: 50 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Nam: 20 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Bắc: 18 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Ba Tri và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Bình Đại và ngược lại: 55 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre- huyện Châu Thành: 18 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Giồng Trôm và ngược lại: 20 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Châu Thành và ngược lại: 10 km/chiều (các xã xa đến 30 km)
	Lượt
	1
	
	

	5.3
	Tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá: 
	 
	 
	
	

	 
	Xe đi các huyện ( xe 07 chỗ)
	 
	 
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Chợ Lách: 40 km/1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20km đi lại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Thạnh Phú 50km/1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20km đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Mỏ Cày Nam 20km/1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20km đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Mỏ Cày Bắc 18km/1 chiều x 2 chiều và 20km/1 chiều đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Ba Tri 40km/1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20km đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Bình Đại 55km/ 1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20 km/1 chiều đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Châu Thành 18km/ 1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20km đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre- Thị trấn Giồng Trôm 20km/ 1 chiều x 2 chiều và tối thiểu 20 km đi lại tại các điểm giám sát 
	Lượt
	1
	
	

	5.4
	Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng: 
	 
	 
	
	

	 
	[bookmark: _GoBack]Thuê xe (4 chỗ) đưa rước Giảng viên Tp HCM - Bến Tre - Tp HCM: 100 km/chiều
	Lượt
	4
	
	

	5.5
	Tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy tại các trường phổ thông: 
	 
	 
	
	

	 
	Xe đi các huyện (xe 4 chỗ)
	 
	 
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Chợ Lách và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Thạnh Phú và ngược lại: 50 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Nam và ngược lại: 20 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Mỏ Cày Bắc và ngược lại: 18 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Ba Tri và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Bình Đại và ngược lại: 55 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Giồng Trôm và ngược lại: 20 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	 
	Thành phố Bến Tre-Thị trấn Châu Thành và ngược lại: 10 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	5.6
	Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông PCTH thuốc lá Chi hội trưởng Hội nông dân, phụ nữ: 
	 
	 
	
	

	 
	Xe đi các huyện (xe 4 chỗ)
	 
	 
	
	

	 
	Thành phố Bến tre - Thị Trấn Chợ Lách và ngược lại: 40km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	 Tp Bến Tre - Thị Trấn Thạnh phú và ngược lại: 50km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	 Thành phố Bến tre - Thị Trấn Mỏ Cày Nam và ngược lại: 20km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	 Tp Bến tre - Thị Trấn Mỏ Cày Bắc và ngược lại: 18km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	Tp Bến tre -Thị Trấn Ba Tri và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	  Tp Bến tre - Thị Trấn Bình Đại và ngược lại: 55km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	Tp Bến tre - Thị Trấn Giồng Trôm và ngược lại: 20km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	 
	Tp Bến tre - Thị Trấn Châu Thành và ngược lại: 10km/chiều
	Lượt
	2
	
	

	5.7
	Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về PCTHTL: 
	 
	 
	
	

	 
	Xe đi các huyện (xe 4 chỗ)
	 
	 
	 
	

	 
	Thành phố Bến tre - Thị Trấn Chợ Lách và ngược lại: 40km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	 Tp Bến Tre - Thị Trấn Thạnh phú và ngược lại 50km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Thành phố Bến tre - Thị Trấn Mỏ Cày Nam và ngược lại: 20km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Tp Bến tre - Thị Trấn Mỏ Cày Bắc và ngược lại: 18km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	  Tp Bến tre -Thị Trấn Ba Tri và ngược lại: 40 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	 
	Tp Bến tre -Thị Trấn Bình Đại và ngược lại: 55 km/chiều
	Lượt
	1
	 
	

	
	Tp Bến tre -Thị Trấn Giồng Trôm và ngược lại: 20 km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	
	Tp Bến tre - Thị Trấn Châu Thành và ngược lại: 10km/chiều
	Lượt
	1
	
	

	6
	Thuê Hội trường 9 lớp tập huấn cho cán bộ công an về phòng, chống tác hại thuốc lá (tổ chức tại 9 huyện, TP) (50 đến 80 người)
	Ngày
	9
	
	

	7
	Hoa tươi
	 
	 
	
	

	7.1
	Hoa tươi tổ chức Hội thảo/Tọa đàm chia sẽ kinh nghiệm về phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre. 
	Bộ
	1
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 lẵng để bục
· 08 bát để bàn
	
	
	
	

	7.2
	Hoa tươi Cuộc thi sáng tác video, clip "Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường" trên nền tảng mạng xã hội Tik tok. 
	Bộ
	1
	
	

	
	01 bộ gồm:
· 01 lẵng để bục
· 08 bát để bàn
	
	
	
	

	7.3
	Hoa tặng giải thưởng và BGK, BTC Cuộc thi sáng tác video, clip "Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường" trên nền tảng mạng xã hội Tik tok
	Bó
	10
	
	

	8
	Âm thanh, ánh sáng:
	 
	 
	
	

	 
	Âm thanh, ánh sáng Cuộc thi sáng tác video, clip "Thanh niên Bến Tre nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường" trên nền tảng mạng xã hội Tik tok
	Bộ
	1
	
	


Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.
Báo giá có thời hạn .... tháng
